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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
* Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. (1điểm):
a) Cho phép tính …...… - 260 = 372. Số cần điền vào chỗ trống là?
A. 312	B. 632	C. 532	D. 12
b) Biết số trừ là 256, hiệu là 127. Vậy số bị trừ là:
A. 373	B. 383	C. 129	D. 139
Câu 2. (1điểm) a) Số lớn nhất trong các số 397; 703; 379; 390 là:
A. 397	B. 703	C. 379	D. 390
b) Cho 237 + …. = 746. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 509	B. 519	C. 973	D. 983
Câu 3. (1điểm ) a) Số ?
4 x 3 = ……… ; 6 x 0 = ………… ; 54 ; 6 = ……… ; 5 x 1 = ………….
b) Kết quả phép tính 42 : 6 x 0 là :
A. 7	B. 6	C. 0	D. 8
Câu 4. (1điểm) Lớp 3A có 30 học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
A. 27 học sinh	B. 10 học sinh	C. 33 học sinh	D. 9 học sinh Câu 5. (1điểm) Rô - bốt có 10 chiếc bánh quy. Mỗi ngày bạn ấy ăn một chiếc bánh quy. Rô - bốt đã ăn chiếc bánh đầu tiên vào ngày thứ Tư. Hỏi bạn ấy ăn chiếc bánh cuối cùng vào thứ mấy?   
A. Thứ Tư	B. Thứ Năm	C. Thứ Sáu		D. Thứ Bảy 

[bookmark: _GoBack]Câu 6. (1điểm) a) Có 8 bộ bàn ăn, mỗi bộ bàn ăn có 6 cái ghế. Hỏi tất cả có bao nhiêu cái ghế ?
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)II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1. (1 điểm) : Đặt tính rồi tính:	
146  + 337	785 - 256	678  - 295	139 + 18
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bài 2. (2 điểm) Hôm nay nhà Nga hái cam trong vườn. Nga chia số cam hái được vào các túi, mỗi túi 6 quả thì được vừa 7 túi cam.
a. Hỏi nhà Nga đã hái tất cả bao nhiêu quả cam ?
b. Mẹ đem một số cam biếu họ hàng thì còn lại 16 quả. Hỏi mẹ đã biếu bao nhiêu quả cam ?
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Bài 3. (1điểm) a) Trong một phép nhân, tích gấp 6 lần thừa số thứ hai và thừa số thứ nhất gấp 3 lần thừa số thứ 2. Vậy phép nhân đó là:
…………………………………………………………………………………….……....
.………………………………………………………………………………………..…..
a) Một con chuồn chuồn có 6 chân. Hỏi số nào dưới đây không thể là tổng số chân của những con chuồn chuồn đang đậu trên cành cây hoa hồng nhà Mai ?
A. 12	B. 30	C. 54	D. 58
